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1. Mục tiêu đào tạo 

1.1
Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân trình độ đại học ngành Tâm lý học (Quản trị nhân sự):

- Có phẩm chất chính trị, tư​ tư​ởng vững vàng, có đạo đức và lối sống lành mạnh, có sức khoẻ, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, vận dụng tâm lý học vào trong cuộc sống, trong công tác tư​ vấn, tham vấn, sử dụng và quản lý ngư​ời lao động một cách có hiệu quả.

- Có năng lực để tiếp tục tự học, tự bồi dư​ỡng, hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp và chuyên môn ở trình độ cao hơn để đáp ứng với yêu cầu của xã hội ngày càng phát triển.

1.2 Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Về kiến thức       

 - Xác định, giải thích đúng đắn những hiện tượng tâm lý diễn ra trong cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học, trong đời sống xã hội, cộng đồng; 

- Phán đoán, nhận định đúng đắn đặc điểm tâm lý, nhân cách ... người lao động trong cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học vào công tác tư vấn, tham vấn, trị liệu, công tác quản trị nhân sự, kích thích tính tích cực của người lao động;
- Nắm vững quy trình quản lý, sử dụng, kích thích, phát triển tính tích cực người lao động trong các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học.

1.2.2. Về kỹ năng

- Người học được rèn luyện và hình thành những kỹ năng cơ bản về thực hành, vận dụng kiến thức tâm lý để tư vấn, tham vấn, trị liệu tâm lý, quản lý và phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho việc sử dụng, quản lý ng​ười lao động ở các loại hình lao động khác nhau một cách có hiệu quả.

- Sau khi tốt nghiệp, ngư​ời học có thể làm công tác nghiên cứu, vận dụng kiến thức tâm lý, quản trị nhân lực, quản lý kinh tế... để làm tư​ vấn, tham vấn, trị liệu tâm lý, hay trực tiếp tham gia làm công tác tổ chức, quản lý ngu​ồn nhân lực trong các cơ quan hành chính - sự nghiệp nhà nước, trong các tổ chức chính trị - xã hội, các công ty liên doanh, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế khác nhau hoặc tham gia vào các lĩnh vực hoạt động có sử dụng kiến thức tâm lý học...

1.2.3. Về đạo đức

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chấp hành nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Người học được giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng những phẩm chất đạo đức của con người Việt Nam mới, yêu nước xã hội chủ nghĩa, yêu lao động và sáng tạo, yêu nghề, sống cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư.

- Đặc biệt có được đạo đức, nhân cách của người làm công tác tư vấn, tham vấn, người sử dụng và quản lý lao động vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

1.2.4. Về sức khoẻ


Trong quá trình đào tạo, người học được rèn luyện về thể lực, về tinh thần để có đủ sức khoẻ, nghị lực, ý chí sẵn sàng bước vào cuộc sống lao động trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong xu thế hội nhập nền kinh tế toàn cầu. 


2. Thời gian đào tạo:  4 năm (48 tháng)

3. Khối l​ượng kiến thức toàn khoá: 128 tín chỉ, chư​a kể phần nội dung về Giáo dục Thể chất (75 tiết) và Giáo dục Quốc phòng (165 tiết)

4. Đối t​ượng tuyển sinh: Theo Qui chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

5. Qui trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: 


Thực hiện theo Qui chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

6. Thang điểm:  Theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT.


7. Nội dung ch​ương trình
	7.1. Kiến thức giáo dục đại c​ương
	43 TC

	7.1.1. Lý luận Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
	10

	7.1.2. Khoa học xã hội. 
	4

	         + Bắt buộc
	2

	         + Tự chọn 
	2

	7.1.3. Nhân văn- Nghệ thuật.                                                                   

         + Bắt buộc

         + Tự chọn

7.1.4. Ngoại ngữ                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	8

4

4

10

	7.1.5. Toán -Tin học- KHTN - Công nghệ - Môi trường
	11

	         + Bắt buộc
	7

	         + Tự chọn 
	4

	7.1.6. Giáo dục thể chất
	75 tiết

	7.1.7 Giáo dục quốc phòng
	165 tiết

	7.2. Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp
	72 TC

	7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành
	12

	         + Bắt buộc
	12

	         + Tự chọn 
	0

	7.2.2. Kiến thức ngành (ngành Tâm lý học) 
	40

	7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành
	10

	7.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành
	30

	         + Bắt buộc
	26

	         + Tự chọn 
	4

	7.2.3. Kiến thức bổ trợ (Quản trị nhân sự)
	20

	         + Bắt buộc
	14

	         + Tự chọn 
	6

	7.3. Thực hành; Thực tập nghề nghiệp; Làm khoá luận TN/ HP thay thế KLTN
	13

	7.3.1. Thực hành giáo trình
	2

	7.3.2. Thực tập nghề nghiệp cuối khoá
	5

	7.3.3. Khoá luận tốt nghiệp/ Học phần thay thế KLTN
	6


8. Kế hoạch giảng dạy 
	TT
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Loại giờ tín chỉ
	Điều kiện tiên quyết
	Học ở học kỳ
	Bộ môn

 quản lý học phần

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, thảo luận
	Thực hành
	Tự học
	
	
	

	A
	Kiến thức GD đại cương
	43
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Lý luận Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 
	10
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyên lý cơ bản CN M-LN 1
	2
	21
	18
	
	90
	0
	1
	Nguyên lý

	2
	Nguyên lý cơ bản CN M-LN 2
	3
	32
	26
	
	135
	1
	2
	Nguyên lý

	3
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	21
	18
	
	90
	2
	3
	Tư tưởng-PL

	4
	Đường lối cách mạng của Đảng CS VN
	3
	32
	26
	
	135
	3
	4
	Đường lối

	II
	 KHXH,                                                   
	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Kỹ thuật soạn thảo văn bản
	2
	18
	24
	
	90
	0
	1
	LLVH và PP DH ngữ văn

	6
	Chọn 1 trong 3 học phần
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	a. Địa lý các tỉnh, thành phố Việt Nam
	(2)
	(18)
	(24)
	
	(90)
	1
	(5)
	Địa lý

	
	b. Xã hội học về giới  
	(2)
	(18)
	(24)
	
	(90)
	31
	 (5)
	GDH

	
	c. Các vấn đề xã hội đương đại
	(2)
	(18)
	24
	
	90
	21
	(5)
	Lịch sử

	III
	Nhân văn - Nghệ thuật
	8
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Khoa học quản lý
	2
	18
	24
	
	90
	29
	7
	GDH

	8
	Khoa học giao tiếp 
	2
	18
	24
	
	90
	20
	2
	TLH

	9-10
	Chọn 2 trong 4 học phần
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	a. Di truyền học người 
	(2)
	(18)
	(24)
	
	(90)
	1
	(2)
	Thực vật 

	
	b. Nhân tướng học trong quản trị nhân sự
	(2)
	(18)
	(24)
	
	(90)
	20
	(2) 
	TLH

	
	c. Tâm lý học tuyên truyền 
	(2)
	(18)
	(24)
	
	(90)
	0
	(2)
	TLH

	
	d. Mỹ học đại cương
	(2)
	(18)
	(24)
	
	(90)
	0
	(2)
	Nguyên lý

	
	Ngoại ngữ
	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Tiếng Anh 1
	4
	36
	48
	
	180
	0
	3
	K.NN

	12
	Tiếng Anh 2
	3
	27
	36
	
	135
	0
	4
	K.NN

	13
	Tiếng Anh 3
	3
	27
	36
	
	135
	0
	5
	K.NN

	V
	Toán, Tin học, KHTN - Công nghệ - Môi trường
	11
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Tin học
	2
	10
	
	40
	90
	0
	1
	K.CNTT-TT

	15
	Kinh tế lao động
	3
	27
	36
	
	135
	2
	5
	Kinh tế

	16
	Định mức lao động
	2
	18
	24
	
	90
	15
	7
	Quản trị KD

	17-18
	Chọn  2 trong 4 học phần
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	a. Kinh tế học đại cương
	(2)
	(18)
	(24)
	
	(90)
	2
	(4)
	Kinh tế

	
	b. Công pháp Quốc tế
	(2)
	(18)
	(24)
	
	(90)
	21
	(4)
	Nguyên lý

	
	c. Thống kê lao động xã hội
	(2)
	18
	24
	
	90
	27
	(4)
	QTKD

	
	d. Hành vi con người và môi trường xã hội
	(2)
	(18)
	(24)
	
	(90)
	31
	(4)
	 TLH

	VI
	Giáo dục thể chất
	75t
	
	
	
	
	
	
	GDTC

	VII
	Giáo dục Quốc phòng
	165t
	
	
	
	
	
	
	TT.GDQP

	B
	Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp
	72
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Kiến thức cơ sở của khối ngành 
	12
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Lịch sử văn minh thế giới
	2
	18
	24
	
	90
	0
	1
	Lịch sử

	20
	Tâm lý học đại cương 1
	2
	18
	24
	
	90
	0
	1
	TLH

	21
	Pháp luật đại cương
	2
	18
	24
	
	90
	2
	3
	Tư tưởng -PL

	22
	Đại cư​ơng văn hoá Việt Nam
	2
	18
	24
	
	90
	0
	1
	VHVN

	23
	Logic học
	2
	18
	24
	
	90
	2
	4
	Nguyên lý

	24
	Xã hội học đại cương
	2
	18
	24
	
	90
	0
	1
	XHH

	II
	Kiến thức chung của ngành
	10
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Giải phẫu và sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao
	3
	22
	18
	18
	135
	0
	2
	Động vật

	26
	Lịch sử Tâm lý học
	2
	18
	24
	
	90
	29
	3
	TLH

	27
	Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu TLH
	3
	27
	36
	
	135
	29
	3
	TLH

	28
	Thống kê xã hội
	2
	18
	24
	
	90
	0
	2
	Toán ƯD


	
	Tự chọn
	0
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Kiến thức chuyên sâu của ngành 
	30
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Tâm lý học đại cương II
	2
	18
	24
	
	90
	20
	2
	TLH

	30
	Tâm lý học xã hội
	3
	27
	36
	
	135
	24
	5
	TLH

	31
	Tâm lý học phát triển
	3
	27
	36
	
	135
	29
	3
	TLH

	32
	Tâm lý học nhân cách
	2
	18
	24
	
	90
	29
	4
	TLH

	33
	Chẩn đoán tâm lý
	2
	18
	24
	
	90
	27
	4
	TLH

	34
	Tâm lý học quản lý
	2
	 18
	24
	
	90
	29
	8
	TLH

	35
	Tâm lý học lao động
	2
	18
	24
	
	90
	29
	8
	TLH

	36
	Tâm lý học pháp luật
	2
	18
	24
	
	90
	21, 29
	6
	TLH

	37
	Tâm lý học giáo dục
	3
	27
	36
	
	135
	32
	6
	TLH

	38
	Tâm lý học tham vấn
	 3
	27
	36
	
	135
	27
	6
	TLH

	39
	Tâm bệnh học
	2
	18
	24
	
	90
	33
	5
	TLH

	40-41
3
	Chọn 2 trong 4  học phần
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	a. Tâm lý học ứng xử
	(2)
	(18)
	(24)
	
	(90)
	27
	(7)
	TLH

	
	b. Tâm lý học gia đình
	(2)
	(18)
	(24)
	
	(90)
	27
	(7)
	TLH

	
	c. Đạo đức nghề nghiệp 
	(2)
	(18)
	(24)
	
	(90)
	32
	(7)
	GDH

	
	d. Thương lượng học
	(2)
	(18)
	(24)
	
	(90)
	8,29
	(7)
	TLH

	IV
	Kiến thức bổ trợ (Quản trị nhân sự)
	20
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Quản lý Nhà nước về lao động - xã hội
	2
	18
	24
	
	90
	8;33
	7
	GDH

	43
	Quản  trị nhân lực
	3
	27
	36
	
	135
	44
	6
	Quản trị KD

	44
	Quản trị học 
	2
	18
	24
	
	90
	24
	5
	Quản trị KD

	45
	Nguồn nhân lực và kế hoạch hoá nguồn nhân lực
	3
	27
	36
	
	135
	44
	7
	Quản trị KD

	46
	Tổ chức lao động khoa học trong các doanh nghiệp
	2
	18
	24
	
	90
	44
	7
	Quản trị KD

	47
	Thị trường lao động 
	2
	18
	24
	
	90
	28
	7
	QTKD

	48-49
	Chọn  2 trong 3  học phần
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	Quản lý lao động trong các tổ chức chính trị- xã hội và nghề nghiệp xã hội
	(2)
	(18)
	(24)
	
	(90)
	30;44
	(6)
	GDH

	
	Luật hành chính và luật nhà nước
	(2)
	(18)
	(24)
	
	(90)
	21
	(6)
	Tư tưởng-PL

	
	Luật lao động  
	(2)
	(18)
	(24)
	
	(90)
	21
	(6)
	Tư tưởng-PL

	50
	Chọn 1 trong  2 học phần
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hành vi tổ chức
	(2)
	(18)
	24
	
	90
	21,24
	(5)
	TLH

	
	Chính sách xã hội
	(2)
	(18)
	(24)
	
	(90)
	4
	(5)
	GDH

	IV
	Thực hành;Thực tập nghề nghiệp. Khoá luận TN/HP thay thế KL TN
	13
	
	
	
	
	
	
	

	551
	Thực hành tổng hợp ngành Tâm lý học 
	2
	
	
	90
	
	30; 39; 44
	6
	TLH

	52
	Thực tập nghề nghiệp cuối khoá 
	5
	
	
	225
	
	5
	8
	TLH

	53
	Khoá luận tốt nghiệp
	6
	
	
	
	280
	
	8
	TL​H

	
	Học phần thay thế KLTN
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Tâm lý trong QL kinh doanh
	3
	27
	36
	
	135
	
	8
	TLH

	
	2. Tổ chức nhân sự hành chính nhà nước
	3
	27
	36
	
	135
	49
	8
	 TLH


9. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lư​ợng các học phần

 9.1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 1/The basic principles of Maxism                                                           2TC (21:18:0)

Điều kiện tiên quyết:  Không
Học phần cung cấp cho người học những quan điểm cơ bản của CN Mác-Lênin về lĩnh vực triết học. Thông qua những quan điểm về CN duy vật biện chứng, phép biện chứng duy vật và CN duy vật lịch sử, học phần trình bày một cách khái quát các nguyên lý, quy luật cơ bản nhất của sự tồn tại, vận động và phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy.
9.2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 2/The basic principles of Maxism                                                                 3 TC (32:26:0)

Điều kiện tiên quyết:  1
Học phần cung cấp cho người học những quan điểm cơ bản của CN Mac- Lênin về lĩnh vực kinh tế chính trị và CN xã hội khoa học. Bao gồm các quy luật kinh tế cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng XHCN và sự tất yếu ra đời của phương thức sản xuất CSCN.
9.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh/HoChiMinh’s ideology     2TC (21:18:0)

Điều kiện tiên quyết:  2
Học phần cung cấp cho người học khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh, nguồn gốc, quá trình hình thành, phát triển, đối tượng và ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Các nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam; về Đảng Cộng sản Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân; về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới.
9.4. Đường lối cách mạng của Đảng CSVN/ Vietnamese revolution policy          3 TC (32:26:0)    

Điều kiện tiên quyết:  3
Học phần cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản, có hệ thống về sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt nam từ cách mạng DTDCND tiến lên CMXHCN, từ việc xây dựng, hoạch định chủ trương đường lối CM cho đến việc tổ chức thực hiện đường lối, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu để chỉ đạo thực tiễn, đặc biệt môn học cung cấp cho người học những hiểu biết sâu sắc về đường lối, chủ trương của Đảng trong công cuộc đổi mới, CNH, HĐH đất nước trên một số lĩnh vực cơ bản như: Chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại.
   
9.5. Kỹ thuật soạn thảo văn bản/ Technical drafting     2TC  (18:24:0) 
Điều kiện tiên quyết: Không
 Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về soạn thảo và trình bày văn bản, có kĩ năng soạn thảo các loại văn bản hành chính thông dụng trong công tác của cơ quan, doanh nghiệp gồm quyết định, thông báo, tờ trình, báo cáo, biên bản, công văn, hợp đồng.

9.6. Tự chọn 1 trong 2 học phần sau


a. Địa lý các tỉnh, thành phố Việt Nam /         2TC (18:24:0)                                                                                                                     

Điều kiện tiên quyết:  1


Học phần giới thiệu khái quát một số đặc điểm địa lí nổi bật về thiên nhiên, dân cư, xã hội và các hoạt động kinh tế chủ yếu ở 63 tỉnh, thành phố của đất nước. 
b. Xã hội học về giới/Sociology of gender         2 TC (18:24:0)
 
 Điều kiện tiên quyết: 31
  
Cung cấp những kiến thức cơ bản về giới và mối quan hệ giới trong xã hội: Khái niệm giới, sự khác biệt giới tính (sinh học) và giới (văn hoá- xã hội); sự hình thành bản sắc của giới; quá trình học hỏi và thực hiện các vai trò cơ bản của giới; quan hệ giới trong khi thực hiện các chức năng gia đình; vai trò của giới trong phát triển; đặc thù của giới ở Việt Nam và những vấn đề giới của Việt Nam hiện nay.

c. Các vấn đề xã hội đ​ương đại/Some modern social issues 
                                                                               2 TC (18:24:0)

      
Điều kiện tiên quyết:  21
  Cung cấp cho SV những khái niệm về vấn đề xã hội, nguồn gốc nảy sinh các vấn đề xã hội, các quan điểm giải thích về vấn đề xã hội, phân tích thực trạng và các biện pháp giải quyết ở cấp độ vĩ mô một số vấn đề xã hội đang tồn tại hiện nay, như: nghèo đói, mại dâm, ma tuý, ô nhiễm môi trường… 

9.7.  Khoa học quản lý/Scientist of management             2 TC (18:24:0)
  
Điều kiện tiên quyết: 29
Học phần đi sâu vào nghiên cứu những qui luật, nguyên tắc, chức năng, ph​ương pháp quản lý, chủ thể, khách thể, và hệ thống quản lý, những hoạt động cơ bản của lao động quản lý cùng các công nghệ quản lý nhằm đạt mục tiêu cao nhất. Học phần bao gồm các nội dung: Nhập môn Khoa học quản lý; nguyên tắc và ph​ương pháp quản lý; chức năng và cơ cấu quản lý; công nghệ và kỹ thuật quản lý; Tổ chức khoa học lao động - lao động quản lý - ng​ười quản lý.
9.8. Khoa học giao tiếp/Communicating science               2 TC (18:24:0)

      Điều kiện tiên quyết: 20.

   
Học phần cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản về khoa học giao tiếp, bao gồm các nội dung: Quá trình giao tiếp, các thành tố của quá trình giao tiếp; các phương tiện, nguyên tắc, phong cách giao tiếp; văn hóa giao tiếp và đặc điểm giao tiếp của người Việt Nam. Học phần cũng nêu cơ sở lý luận và hướng dẫn quá trình rèn luyện để hình thành một số kỹ năng giao tiếp cơ bản, đó là: kỹ năng nói, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp
9.9 -9.10. Chọn 2 trong 4 học phần
a. Di truyền học người/Genetics of human

         2 TC  (18:24:0)
Điều kiện tiên quyết:  1
         
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phương pháp nghiên cứu di truyền học người, nhiễm sắc thể và gen của người, phân tích sự di truyền tính trạng và di truyền hóa sinh của người và một số vấn đề lưu ý về di truyền người. Đồng thời cung cấp những ứng dụng kiến thức di truyền vào trong cuộc sống và hoạt động xã hội. 

b. Nhân t​ướng học trong quản trị nhân lực/Physiognomy in human resource management                                                  2 TC (18:24:0)
Điều kiện tiên quyết: 20.

      Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nhân dạng học như : Sự liên quan nhân dạng học với thuyết âm dương, ngũ hành, nhân dạng học với khí sắc và khí phách con người, xem xét bộ vị theo nhân tướng học. Ứng dụng của nhân tướng học vào việc xử thế, nghệ thuật quản trị nhân viên trong gia đình và ngoài xã hội, tuyển chọn nhân viên, tuyển chọn người phụ tá, cộng sự. Ứng dụng một số nguyên lý trong quản trị nhân viên. Đồng thời giúp sinh viên có được một số nhận định về nhân tướng học


c. Tâm lý học tuyên truyền/Propagandic psychology    2 TC (18:24:0)

Điều kiện tiên quyết: 20
     Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung về tâm lý học tuyên truyền; cơ chế tác động tâm lý của hoạt động tuyên truyền; sự tác động của các quy luật tâm lý trong tuyên truyền; những yếu tố ảnh hưởng đến sự thu nhận thông tin của đối tượng tuyên truyền. Trên cơ sở những kiến thức đó giúp sinh có khả năng định hướng, thực hiện hoạt động tuyên truyền một cách khoa học, hợp lý và đạt được hiệu quả cao.                                        
d. Mỹ học đại cương/General aesthetics       2 TC (18:24:0)
  
Điều kiện tiên quyết: 1

  Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hiện đại, hệ thống về khoa học thẩm mỹ, từ đó rèn luyện, giáo dục người học về quan điểm thẩm mỹ, lý tưởng, tình cảm thẩm mỹ, giúp người học có khả năng cảm thụ, đánh giá và sáng tạo cái đẹp cho xã hội, cộng đồng và bản thân; rèn luyện những kỹ năng và hành vi ứng xử mang tính văn hoá của con người hiện đại nhưng vẫn giữ được những nét độc đáo của phương Đông nói chung, Việt Nam nói riêng.
9.11-9.12-9.13 Tiếng Anh/English                                
Điều kiện tiên quyết: Không



* Tiếng Anh 1: 4 TC (36;24;24)

 
Trong học phần này, người học được cung cấp kiến thức cơ bản về ngữ pháp, từ vựng và các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh: Nghe, Nói, Đọc, Viết theo định hướng TOEIC đạt mức độ tương đương tiền trung cấp (Pre-intermediate).Từ kiến thức đã học, người học có thể tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ của mình, phục phụ cho công việc sau này.

* Tiếng Anh 2: 3 TC (27;24;12)

      Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về:  Các thời, thể ngữ pháp tiếng Anh dành cho sinh viên trình độ tiền trung cấp như thời hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành, các động từ khuyết thiếu.  Những từ vựng được sử dụng trong các tình huống hàng ngày và để nói về các chủ điểm quen thuộc như gia đình, sở thích, lĩnh vực quan tâm, công việc, du lịch, sự kiện đang diễn ra; Bên cạnh đó, sinh viên cũng được học cách cấu tạo và sử dụng các loại từ vựng như tính từ, trạng từ, đại từ, động từ tình thái, cụm động từ, cách kết hợp từ, quy tắc cấu tạo từ. Các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ tiền trung cấp. Các bài kiểm tra – đánh giá thường xuyên được tiến hành theo mẫu bài thi TOEIC

* Tiếng Anh 3: 3 TC (25;39)

Trong học phần này, người học được cung cấp kiến thức về ngữ pháp, từ vựng và các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh: Nghe, Nói, Đọc, Viết theo định hướng TOEIC. Người học có  khả  năng sử dụng ngôn ngữ vào các tình huống trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong công việc. Với kiến thức đã học, người học có thể tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn của mình, phục vụ cho công việc sau này.               

9.14. Tin học/Informatics                                               2 TC (10:0:40)

Điều kiện tiên quyết: Không.

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tin học, thông tin và xử lý thông tin, đơn vị đo thông tin, vị trí vai trò của các thành phần trong máy tính điện tử, cách tổ chức lưu trữ thông tin bằng máy tính điện tử...Vai trò chức năng của hệ điều hành, các khái niệm cơ bản, một số lệnh của Windows, các kỹ năng khai thác Windows và Internet. Xử lý văn bản (Microsft Word), các thao tác cơ bản với file văn bản, định dạng văn bản, chèn tranh ảnh, các ký tự đặc biệt, tạo biểu bảng trong Word. Tạo các slide, các hiệu ứng để trình chiếu trong PowerPoint, xử lý bảng tính Excel, định dạng bảng tính, sử dụng các hàm thông dụng của Excel, xây dựng các biểu đồ, đồ thị để minh hoạ cho các dữ liệu cần nghiên cứu, phân tích.

9.15. Kinh tế lao động/Economical Labour                    3TC (27:36:0)

   Điều kiện tiên quyết: 2.

  Học phần này cung cấp cung cấp cho sinh viên những kiến thức về kinh tế lao động khoa học trong quản lý con người:về sự hình thành nguồn và đào tạo nguồn nhân lực; Thị trường lao động và phân bố các nguồn nhân lực (cung, cầu lao động và các nhân tố ảnh hưởng đến cung cầu lao động). Đồng thời học phần này cũng cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về năng xuất và cường độ lao động; khoa học kỹ thuật công nghệ và tăng năng xuất lao động; lập kế hoạch năng suất lao động cùng một số vấn đề cơ bản về tổ chức tiền lưong và một số vấn đề xã hội.
9.16. Định mức lao động/Labour norm                       2 TC (18:24:0)
           Điều kiện tiên quyết: 15.

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đối tượng, nội dung và ph​ương pháp nghiên cứu định mức lao động; các ph​ương pháp định mức lao động; xây dựng định mức lao động cùng kiến thức khảo sát thời gian làm việc. Học phần còn cung cấp cho sinh viên những kiến thức về tiêu chuẩn định mức; kỹ thuật lao động, quản lý định mức lao động lao động trong một số ngành sản xuất đặc thù...Ngoài ra, học phần còn cung cấp các khái niệm, phân loại định mức lao động, phạm vi áp dụng định mức lao động, cơ sở nghiên cứu và phương pháp xác định định mức lao động, các loại công thức và phạm vi áp dụng, tổ chức thực hiện định mức lao động. Đồng thời tổ chức cho sinh viên làm các bài tập thực hành để củng cố kiến thức. 

9.17-9.18. Chọn 2 trong 4 học phần sau


a.  Kinh tế học đại c​ương/General economics           2 TC  (18:24:0)

Điều kiện tiên quyết: 2.

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh tế thị trường của một quốc gia, sự vận động tổng thể cuả nền kinh tế. Giới thiệu kiến thức cơ bản về sự lựa chọn của người tiêu dùng và doanh nghiệp: Lợi ích và sự quyết định của người tiêu dùng; lợi nhuận và tối đa hoá lợi nhuận; quan hệ cung cầu và cân bằng cung cầu. Học phần còn đề cập đến một số khái niệm cơ bản về kinh tế vĩ mô: Tổng cung, tổng cầu và cân bằng kinh tế vĩ mô; chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ. Giới thiệu các vấn đề kinh tế vĩ mô của một nền kinh tế mở. Qua học phần sinh viên có thể hiểu được sự hoạt động, biến đổi của toàn bộ nền kinhh tế của một quốc gia, từ vi mô đến vĩ mô. Sinh viên cũng đ​ược trang bị các phương pháp cơ bản để có thể đư​a ra các giải pháp chung nhất cho việc giải quyết những vấn đề kinh tế cơ bản của một quốc gia, là cơ sở để nghiên cứu, học tập các môn học khác.
b. Công pháp quốc tế/International public law               2 TC (18:24:0)
Điều kiện tiên quyết: 21.

Học phần cung cấp cho sinh viên những nội dung chính: Khái niệm luật quốc tế, cấu trúc của hệ thống luật quốc tế; mối quan hệ giữa Luật quốc tế và luật quốc gia; Luật quốc tế trong xu hướng toàn cầu hoá; các nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế, trách nhiệm pháp luật quốc tế. Đồng thời cũng cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản về chủ quyền quốc gia, công nhận quốc gia, thừa kế quốc gia trong Luật quốc tế; quan hệ của quốc gia đối với các chủ thể khác của Luật quốc tế; những nguyên tắc và giải pháp giải quyết tranh chấp quốc tế.
c. Thống kê lao động xã hội/Statistics of labour-society    
                                                                                 2 TC (18:24:0)
Điều kiện tiên quyết : 28
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về thống kê các mức độ của hiện t​ượng, quá trình  kinh tế - xã hội; nghiên cứu sự biến động của hiện t​ượng kinh tế - xã hội, trên cơ sở đó giúp sinh viên có được những kiến thức chính về thống kê nguồn lao động và vận dụng vào thống kế lao động - xã hội (lực lượng lao động, năng suất lao động, tiền lương và một số vấn đề xã hội).      
d. Hành vi con ng​ười và môi trư​ờng xã hội/Action of human and social enviroment
                                                                   2 TC  (18:24:0)

Điều kiện tiên quyết: 31.

Học phần này bao gồm những vấn đề cơ bản sau: Các lý thuyết về hành vi; Những ứng dụng của các thuyết hành vi trong cuộc sống; các khái niệm cơ bản về hành vi con người; các loại hành vi; các yếu tố tác động đến hành vi con người, mối quan hệ tác động qua lại giữa hành vi con người và môi trường xã hội; tác động của môi trường xã hội đến hành vi con người ở các giai đoạn lứa tuổi; các biện pháp tác động đến hành vi con người. sai lệch hành vi và tệ nạn xã hội.  

9.19. Lịch sử văn minh Thế giới/The history of world civilizations  

                                                                                                2TC  (18:24:0)

Điều kiện tiên quyết: Không.
  
Giới thiệu tổng quát về sự hình thành, phát triển các nền văn minh trên thế giới, các thành tựu chủ yếu, vai trò, vị trí của các nền văn minh này trong tiến trình lịch sử nhân loại với những nội dung cụ thể sau: Văn minh Ai Cập; Văn minh Lưỡng Hà; Văn minh Ấn Độ; Văn minh Trung Hoa; Văn minh Hồi giáo; Văn minh ph​ương Tây từ cổ đại đến hiện đại.

9.20. Tâm lý học đại c​ương I/General psychology I
   2 TC (18:24:0)

Điều kiện tiên quyết: Không
  
Học phần Tâm lý học đại cương I giới thiệu những quy luật chung nhất trong sự hình thành, phát triển và vận hành tâm lý người, sự vận dụng vào sự phát triển con người  toàn diện. Học phần bao gồm các nội dung cơ bản:

Bản chất của tâm lý người; Cơ sở tự nhiên và xã hội của tâm lý người, gồm các vấn đề: cơ sở sinh lý thần kinh của tâm lý, hoạt động, giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lý; Các thuộc tính  cơ bản của nhân cách như: xu hướng và năng lực, tính cách, khí chất, tình cảm, ý chí và các yếu tố chi phối sự hình thành nhân cách; Trí nhớ và các biện pháp bồi dưỡng trí nhớ.

9.21. Pháp luật đại cương/Basic law

             2 TC (18:24:0)

Điều kiện tiên quyết: 2
     
Nội dung chủ yếu bao gồm những kiến thức cơ bản về nhà nư​ớc và pháp luật, quan hệ trách nhiệm pháp lý, các quy phạm, các văn bản quy phạm pháp luật và hệ thống pháp luật Việt Nam, cấu trúc của bộ máy nhà nước cũng nh​ư chức năng, thẩm quyền và địa vị pháp lý của các cơ quan trong bộ máy nhà nư​ớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

9.22. Đại c​ương văn hoá Việt Nam/ VietNamese Culture Basic

                                                                                                  2 TC (18:24:0)

Điều kiện tiên quyết: Không
Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về văn hoá, văn hoá học và văn hoá Việt Nam trong lịch sử hình thành và phát triển từ nền tảng văn hoá đến văn hoá truyền thống, hiện đại như​ văn hoá Việt Nam thời kỳ tiền sử, sơ sử, thời kỳ đầu công nguyên, thời Đại Việt và thời hiện đại. Nội dung trọng tâm là giai đoạn văn hoá truyền thống và giai đoạn văn hoá Việt Nam chuyển đổi từ truyền thống sang văn hoá hiện đại.

9.23. Lôgic học/Logic   


                             2 TC  (18:24:0)

Điều kiện tiên quyết: 2

Cung cấp tri thức cơ bản về logic hình thức, những hình thức của tư duy ( Khái niệm, phán đoán, suy luận, chứng minh, bác bỏ, nguỵ biện, giả thuyết... Những qui luật cơ bản ( qui luật đồng nhất, qui luật không mâu thuẫn, qui luật loại trừ cái thứ 3, qui luật lý do đầy đủ) , từ đó giúp cho sinh viên rèn luyện tư duy logic, tránh được những sai lầm trong tư duy, đồng thời có khả năng phản biện.
9.24. Xã hội học đại cư​ơng/General sociology               2 TC (18:24:0)
Điều kiện tiên quyết: Không
    
Học phần Xã hội học đại cương cung cấp cho sinh viên những hệ thống tri thức cơ bản và có hệ thống bao gồm: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, của Xã hội học, lịch sử hình thành và phát triển của Xã hội học, mối quan hệ giữa xã hội học với các ngành khoa học khác. Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu của Xã hội học, các phạm trù khái niệm của xã hội học, và một số chuyên ngành nghiên cứu của xã hội học như: Xã hội học gia đình, Xã hội học nông thôn, Xã hội học đô thị, Xã hội học giới...

9.25. Giải phẫu và sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao/Physiological surgery of advanced nervous system                                      3 TC (22:28:18)


Điều kiện tiên quyết:  Không
 
Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về giải phẫu và chức năng của não bộ và hệ thần kinh trung ương. Đồng thời cung cấp các kiến thức về sinh lý não bộ, các qui luật hoạt động thần kinh cao cấp nhằm giúp họ hiểu rõ hơn cơ sở sinh lý thần kinh của các hiện t​ượng tâm lý ng​ười.

9.26. Lịch sử tâm lý học/Hystorical psychology          2 TC (18:24:0)

   
Điều kiện tiên quyết: 29.

    
Học phần bao gồm các tư tưởng tâm lý học qua các thời kì khác nhau từ thời cổ đại đến nửa đầu thế kỉ 19 – trước khi tâm lý học trở thành ngành khoa học độc lập. Tâm lý học trở thành ngành khoa học độc lập với mốc sự kiện 1879 trong lịch sử phát triển của tâm lý học. Các trường phái tâm lý học khách quan: Phân tâm học, tâm lý học hành vi, Tâm lý học Gestalt. Sự hình thành tâm lý học Mác xit. Sự hình thành phát triển tâm lý học Việt Nam.   
9.27. Phương pháp luận và ph​ương pháp nghiên cứu tâm lý học/Methodology and science research                    3 TC (27:36:0)

  
 Điều kiện tiên quyết: 29
  
 Học phần cung cấp cho sinh viên các quan điểm cơ bản, các nguyên tắc, phương pháp luận chỉ đạo việc nghiên cứu tâm lý người, các phương thức tổ chức việc nghiên cứu tâm lý và các giai đoạn nghiên cứu một đề tài tâm lý học. Chỉ ra cách thức thực hiện các phương pháp nghiên cứu cụ thể về tâm lý người. Hướng dẫn các kỹ năng sử dụng các phương pháp nghiên cứu, kỹ năng xử lý số liệu nghiên cứu, phân tích các số liệu nghiên cứu, rút ra những nhận xét và kết luận khoa học cũng như các ý kiến đề xuất từ kết quả nghiên cứu. 

9.28. Thống kê xã hội/Social statistics                     2 TC (18:24:0)

Điều kiện tiên quyết: Không
 
Học phần cung cấp một số kiến thức cơ bản nhất về cơ sở lý thuyết xác suất và thống kê thực hành, bao gồm: Các khái niệm cơ bản về xác suất; đại lượng ngẫu nhiên; lý thuyết mẫu; cách tính và ý nghĩa các đại lư​ợng thống kê liên quan đến mẫu xác suất; ph​ương pháp tính toán, đo l​ường các hệ số tư​ơng quan nhằm đo l​ường mối quan hệ giữa các hiện tư​ợng xã hội, nội dung, ý nghĩa các hệ số đó; Việc áp dụng chúng cho tính toán, phân tích thông tin và khẳng định các giả thuyết trong các nghiên cứu của khoa học xã hội.

9.29. Tâm lý học đại c​ương II/General psychology II     2 TC (18:24:0)

  
Điều kiện tiên quyết: 20
Học phần chỉ ra những đặc trưng văn hóa và sự phát triển hình thái cao cấp của hành vi người, các vấn đề về ý thức và vô thức trong tâm lý người; các quá trình nhận thức; trí tuệ và vấn đề phát triển trí tuệ; nhu cầu và động cơ trong tâm lý học.

9.30. Tâm lý học xã hội/Socio-Psychology                  3 TC (27:36:0)

Điều kiện tiên quyết: 24.

  
Häc phÇn cung cÊp nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ nhãm x· héi, tËp thÓ, ®¸m ®«ng (c¸c c¬ chÕ t©m lý, c¸c qui luËt t©m lý, vÊn ®Ò thñ lÜnh vµ l·nh ®¹o nhãm); c¸c hiÖn t​­îng t©m lý x· héi c¬ b¶n; giao tiÕp x· héi; hµnh vi x· héi vµ nh©n c¸ch x· héi. Cô thÓ :
Học phần giới thiệu những kiến thức cơ bản về nguồn gốc của các hiện tượng tâm lý xã hội, hiểu được các cơ chế ảnh hưởng xã hội và các quy luật hình thành các hiện tượng tâm lý xã hội; bản chất, vai trò, cơ chế hình thành các hiện tượng tâm lý xã hội: Bầu không khí tâm lý xã hội, tâm trạng xã hội, truyền thống, dư luận xã hội; khái niệm, cấu trúc tâm lý, cơ chế hình thành: Nhóm, tập thể và đám đông, vấn đề thủ lĩnh và người lãnh đạo nhóm; giao tiếp xã hội; Hành vi xã hội và nhân cách xã hội.

9.31. Tâm lý học phát triển/Developing psychology    3 TC (27:36:0)
    
Điều kiện tiên quyết:   29
     
      Học phần trình bày các quan điểm trong tâm lý học về bản chất, nguồn gốc và các qui luật chung của sự phát triển tâm lý con người; các điều kiện và động lực  của sự phát triển tâm lý; các quan điểm về giai đoạn phát triển tâm lý; các thành tựu phát triển tâm lý chủ yếu trong từng lứa tuổi từ thời kỳ thai nhi đến tuổi già của con người.

9.32. Tâm lý học nhân cách/Individual psychology       2 TC (18:24:0)

    
Điều kiện tiên quyết: 29
  
Học phần trình bày các quan điểm cơ bản trong Tâm lý học về bản chất, đặc điểm, cấu trúc nhân cách, sự hình thành và phát triển nhân cách, các yếu tố cơ bản chi phối sự hình thành, phát triển nhân cách; đồng thời trình bày một số phương pháp nghiên cứu cơ bản về nhân cách trong tâm lý học. 

9.33. Chẩn đoán tâm lý/Psychological diagnosis
      2 TC (18:24:0)

  
Điều kiện tiên quyết: 27
  
Học phần chỉ ra những quan điểm cơ bản về lý luận và thực hành chẩn đoán tâm lý người. Giới thiệu các trắc nghiệm cơ bản để chẩn đoán tâm lý ngư​ời: Chẩn đoán trí tuệ, chẩn đoán nhân cách, chẩn đoán hướng nghiệp…Vận dụng các trắc nghiệm đã được thích nghi của thế giới vào Việt Nam; xây dựng và rèn luyện các kỹ năng nghiên cứu chẩn đoán tâm lý phù hợp với Việt Nam.
          9.34. Tâm lý học quản lý/Managing psychology          2 TC (18:24:0)
 
 Điều kiện tiên quyết: 29
  
Học phần này cung cấp cho sinh viên các tri thức cơ bản về sự xác định các đặc điểm nghề nghiệp và đặc điểm tâm lý của hoạt động quản lý. Giao tiếp trong hoạt động quản lý và phong cách lãnh đạo của người quản lý. Nêu các phẩm chất tâm lý, nhân cách của ng​ười quản lý và ng​ười d​ưới quyền; ph​ương pháp tác động của người quan lý đối với ng​ười dưới quyền nhằm đạt mục tiêu.

         9.35. Tâm lý học lao động/Labour-Psychology           2TC (18:24:0)
 
Điều kiện tiên quyết: 29
  
Học phần cung cấp các hiện t​ượng và các biện pháp tâm lý có vai trò quan trọng trong việc tổ chức quá trình lao động. Vấn đề điều chỉnh tâm lý các hoạt động lao động. Các hiện t​ượng tâm lý trong công tác hư​ớng nghiệp và chọn nghề. Lỗi, rủi ro thường gặp trong hoạt động lao động, các khía cạnh tâm lý của tổ chức hoạt động lao động khoa học và mối quan hệ ng​ười - máy. Cụ thể :

Học phần này giới thiệu cho sinh viên về các khái niệm cơ bản, đối tượng, nhiệm vụ, lịch sử phát triển, phương pháp nghiên cứu và mối quan hệ của tâm lý học lao động với các khoa học khác; một số vấn đề tâm lý học trong tổ chức khoa học lao động; các yếu tố của môi trường ảnh hưởng đến tâm lý người lao động; một số yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến hiệu quả lao động và vấn đề an toàn trong lao động; các yếu tố tâm lý trong công tác hướng nghiêp và chọn nghề, sự hình thành và phát triển các năng lực nghề nghiệp; lao động trong điều kiện kỹ thuật mới (mối quan hệ người- máy).  

         9.36. Tâm lý học pháp luật/Law-Psychology             2 TC (18:24:0)

  
Điều kiện tiên quyết: 21; 29
  
Học phần chỉ ra cấu trúc tâm lý của hoạt động bảo vệ pháp luật và nâng cao ý thức pháp luật cho sinh viên. Nêu rõ những đặc điểm tâm lý của hoạt động phạm tội, nhân các tội phạm và nhóm tội phạm. Chỉ ra những đặc điểm tâm lý của hoạt động điều tra, xử án, hoạt động giáo dục cải tạo phạm nhân.

9.37. Tâm lý học giáo dục/Educational  psychology        3 TC (18:24:0)
Điều kiện tiên quyết: 32.

  
Học phần này bao gồm những kiến thức cơ bản về cơ sở tâm lý học của giáo dục nhà trường: cơ sở tâm lý học của hoạt động dạy, hoạt động học và mối quan hệ giữa hai hoạt động đó, trong đó hoạt động học là trọng tâm trong hoạt động cùng nhau giữa thầy và trò; cơ sở tâm lý học của vấn đề giáo dục đạo đức như: đạo đức, hành vi đạo đức, cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức; các con đường giáo dục đạo đức cho cá nhân, vai trò của yếu tố tự giáo dục trong quá trình hình thành những phẩm chất đạo đức cá nhân. Đồng thời nắm được cơ sở tâm lý học của giáo dục gia đình và giáo dục xã hội: vai trò, nội dung và phương pháp giáo dục gia đình; phối hợp việc giáo dục gia đình, nhà trường, xã hội; nguyên nhân và việc khắc phục những hiện tượng lệch chuẩn biểu hiện trong học tập, trong hành vi đạo đức.

9.38. Tâm lý học tham vấn/Corresponding psychology 3TC (27 :36:00)

   
 Điều kiện tiên quyết: 29.

  
Học phần này giới thiệu cho sinh viên một hệ thống tri thức khoa học cơ bản về tâm lý học tham vấn như: Các khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ, bản chất của tham vấn tâm lý, sự khác nhau trong quan niệm và phương pháp tiếp cận giữa tư vấn và tham vấn; các lý thuyết tiếp cận cá nhân trong hoạt động tham vấn tâm lý; nguyên tắc cơ bản của tham vấn tâm lý; các giai đoạn của một quá trình tham vấn và các bước của một buổi tham vấn; các kỹ năng tham vấn tâm lý và các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của nhà tham vấn, tư vấn.
9.39. Tâm bệnh học/Psychopathology
                 2 TC (18:24:0)

Điều kiện tiên quyết: 33.

Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng quan về tâm bệnh học từ góc độ Khoa học tâm lý, để họ nắm đư​ợc bản chất của các rối nhiễu tâm lý và rối loạn tâm thần từ các quan điểm khác nhau; Chỉ ra một số bệnh tâm lý cơ bản hình thành trong các giai đoạn phát triển tâm lý con người. H​ướng dẫn cách phân loại các bệnh tâm lý theo hệ thống DSM-IV và ICD-10.
9.40-9.41. Chọn 2 trong 4 học phần

a. Tâm lý học ứng xử/Psychology                              2 TC (18:24:0)

Điều kiện tiên quyết: 27.


Học phần này trình bày một hệ thống tri thức cơ bản về hoạt động giao tiếp của con người trong quan hệ ứng xử: Khái niệm ứng xử, bản chất của ứng xử, các kiểu ứng xử; ứng xử trong cuộc sống thực tiễn như ứng xử trong gia đình, ứng xử học đường, ứng xử ở cơ quan, xí nghiệp, nhà máy, ứng xử với bạn bè, ứng xử với người nước ngoài ... Thực hành ứng xử để sinh viên rèn luyện được kĩ năng ứng xử của bản thân.
b. Tâm lý học gia đình/ Family - Psychology              
   2 TC (18:24:0)
  
   Điều kiện tiên quyết:  27
Học phần này trình bày những vấn đề lý luận chung về gia đình và các chức năng của gia đình; vấn đề về bầu không khí tâm lý trong gia đình và những ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển tâm lý; Những ảnh hưởng tâm lý của vợ chồng đối với sự phát triển của con cái; sự tác động của tâm lý nếp sống, truyền thống, thói quen gia đình và quan điểm của các thành viên trong gia đình đối với sự hình thành và phát triển nhân cách con cái; một số vấn đề về công việc và gia đình.   

c. Đạo đức nghề nghiệp/Proffessional ethics                     2 TC (18:24:0)

  
Điều kiện tiên quyết: 32
 
Học phần giúp cho sinh viên nắm đ​ược hệ thống tri thức cơ bản của đạo đức học về nguồn gốc, bản chất, tính chất, nhiệm vụ và vai trò của đạo đức; về các phạm trù, các nguyên tắc, các chuẩn mực đạo đức, phẩm chất đạo đức  nghề nghiệp cần phải có của người quản lý, người tham vấn, tư vấn cho người quản lý, những phẩm chất đạo đức cần giáo dục cho ngư​ời lao động.

d. Thương lượng học/ Trading conversation and discussion                                   

                                                                                          2 TC (18:24:0)


Điều kiện tiên quyết: 8; 29
Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thương lượng, cơ sở tâm lý học xã hội của thương lượng, chỉ dẫn chung về đàm phán, thương lượng trong kinh doanh, những vấn đề chuyên biệt trong đàm phán. Đồng thời cung cấp cho người học kiến thức về những trở ngại tạo ra thế căng thẳng trong đàm phán và cách loại trừ sự căng thẳng trong đàm phán, một số điều khoản của bộ luật thương mại về 9 loại hợp đồng.

9.42. Quản lý nhà n​ước về lao động - xã hội/State management of labour and society                                                                      2 TC (18:24:0)
Điều kiện tiên quyết: 8; 33  

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về một số vấn đề cơ bản về nhà n​ước, nhà nư​ớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam: Sự ra đời bản chất, hình thức, chức năng cơ bản của nhà nước, bộ máy nhà nước. Một số vấn đề về quản lý nhà n​ước ở nư​ớc ta trong giai đoạn hiện nay. Mặt khác sinh viên cũng nắm đ​ược một số vấn đề cơ bản về quản lý nhà nư​ớc trong lĩnh vực xã hội, đồng thời học phần cũng giúp sinh viên có đ​ược những kiến thức về một số chính sách cơ bản về quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động - xã hội cũng như​ thực hiện các chính sách của nhà nư​ớc.

9.43. Quản trị nhân lực/Human resources management  3 TC (27:36:0)
Điều kiện tiên quyết: 44.

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vai trò của quản trị nhân lực trong các tổ chức: Thực chất của quản trị nhân lực, ảnh h​ưởng của môi trường đối với quản trị nhân lực, quá trình hình thành và phát triển quản trị nhân lực; Sự phân chia trách nhiệm quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức. Học phần cũng giúp sinh viên có đ​ược những kiến thức về thiết kế và phân tích công việc; kế hoạch hóa nguồn nhân lực, bố trí nhân lực và thôi việc. Qua học phần sinh viên cũng đư​ợc cung cấp những kiến thức cơ bản trong đánh giá thực hiện công việc; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, thù lao và phúc lợi, quan hệ lao động; An toàn và sức khỏe.

          9.44. Quản trị học/The study of Administration             2 TC (18:24:0)

Điều kiện tiên quyết: 24            
Cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị và sự vận dụng thực tiễn doanh nghiệp của nó như​: khái niệm và bản chất của  nhà quản trị, nhà quản trị; môi tr​ường quản trị, các lý thuyết quản trị (cổ điển và hiện đại); các chức năng của quản trị: hoạch định, tổ chức, giám đốc/ điều hành và kiểm tra/ kiểm soát. Học phần còn cập nhật một số vấn đề của quản trị học hiện đại như​ quản trị thông tin và ra quyết định, quản trị sự đổi mới/ thay đổi, quản trị xung đột, quản trị rủi ro và cơ hội của một doanh nghiệp.

9.45. Nguồn nhân lực và Kế hạch hoá nguồn nhân lực/Huaman resource  and Human resource plan                   3 TC (27:36:0)

       
Điều kiện tiên quyết: 30            

 
Học phần cung cấp cho sinh viên một số vấn đề cơ bản về nguồn nhân lực: Cơ cấu, đặc điểm chủ yếu của nguồn nhân lực; các nhân tố tác động đến số lượng, chất lượng nguồn nhân lực; vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao trong nền kinh tế thị trường; Vấn đề quản lý nhà nước về nguồn nhân lực. 

9.46. Tổ chức lao động khoa học trong doanh nghiệp/Labour organizing in enterprise                                                      2 TC (18:24:0)

Điều kiện tiên quyết:  44.

Học phần giới thiệu tổng quan về các vấn đề có liên quan đến tổ chức lao động:Như nội dung chủ yếu của tổ chức lao động, tầm quan trọng của tổ chức lao động; vai trò của định mức lao động; cơ sở lý luận và các phương pháp; các biện pháp khoa học để tổ chức lao động cho một tổ chức: Phân công và hiệp tác lao động, tổ chức phục vụ nơi làm việc, điều kiện lao động, định mức lao động; tổ chức lao động khoa học cho người lao động.

9.47. Thị trường lao động/Labour market              2 TC  (27:36:0)

Điều kiện tiên quyết : 28

Học phần giúp sinh viên nắm được khái niệm, đặc điểm, các loại thị trường lao động, các yếu tố của thị trường lao động; Những kiến thức về phân tích thị trường lao động: Như Quan hệ cung cầu lao động, Quan hệ giữa thất nghiệp và lạm phát, chính sách thị trường lao động... Ngoài ra học phần còn giúp sinh viên có được những kiến thức về thông tin thị trường lao động: Như vai trò của thông tin thị trường lao động, các chỉ tiêu cơ bản của thông tin thị trường lao động, mạng thông tin quốc gia về thị trường lao động... Thị trường lao động Việt Nam

9.48 - 9.49. Chọn 2 trong 4 học phần.

a. Quản lý lao động trong các tổ chức chính trị xã hội và nghề nghiệp xã hội/Labuor management in socio-political and socio-professioral                                                                     2TC  (18:24:0)                                                                                        

  
 Điều kiện tiên quyết: 30; 44
 
Học phần cung cấp những khái niệm, đặc điểm và các loại tổ chức chính trị xã hội và tổ chức nghề nghiệp xã hội. Các nguyên tắc, phương pháp và công cụ trong quản trị nhân sự trong các tổ chức chính trị- xã hội và tổ chức nghề nghiệp xã hội. Quản trị nhân sự trong các tổ chức Đảng các cấp. Quản trị nhân sự trong các tổ chức Công đoàn các cấp. Quản trị nhân sự trong các tổ chức Đoàn thanh niên các cấp. Quản trị nhân sự trong các hội nghề nghiệp.
b.  Luật nhà n​ước và Luật hành chính/State and aministrative law

                                                                                              2 TC (18:24:0)

   
Điều kiện tiên quyết: 21.

Những nội dung chính: Khái niệm, nguồn gốc vai trò, sự phát triển, bản chất của hiến pháp, các kiểu hiến pháp. Một số nội dung cơ bản của hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. Học phần cũng cung cấp cho sinh viên khái niệm, qui phạm pháp luật và quan hệ pháp luật hành chính. Văn bản quản lý nhà n​ước, thuyết phục và c​ưỡng chế hành chính, trách nhiệm hành chính, một số vấn đề cơ bản của Luật hành chính nư​ớc Cộng hoà XHCN Việt Nam.
c. Luật lao động/Labour law        
                                 2 TC (18:24:0)
Điều kiện tiên quyết:  21.

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản luật lao động; các điều luật cơ bản về luật lao động: Hợp đồng lao động; thoả ước việc làm; thời gian lao động, kỹ luật lao động, trách nhiệm vật chất và cách giải quyết tranh chấp lao động và những vấn đề về quản lý tranh tra nhà nư​ớc về lao động. Từ đó giúp sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức về luật lao động một cách sáng tạo trong hoạt động   

9.50. Tự chọn 1 trong 3 học phần
a. Hành vi tổ chức/Organizing act                             2 TC (18:24:0)


Điều kiện tiên quyết:   21,24.

Học phần này bao gồm những vấn đề cơ bản sau: Tổng quan về hành vi tổ chức, về hành vi cá nhân, hành vi nhóm; Một số vấn đề về cơ cấu tổ chức và các vấn đề về văn hoá tổ chức; Vấn đề đổi mới và phát triển tổ chức; Các yếu tổ cản trở sự thay đổi tổ chức và các biện pháp khắc phục những cản trở đối với sự thay đổi tổ chức; đồng thời giúp sinh viên hiểu rõ mối quan hệ giữa con người với các tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức. 

 b. Chính sách xã hội/Social policy                                    2 TC (18:24:0)

    
Điều kiện tiên quyết: 4.

   
Giới thiệu một số quan điểm, quan niệm, khái niệm về chính sách xã hội, vai trò của chính sách xã hội trong quá trình phát triển xã hội, quan hệ giữa chính sách xã hội và công tác xã hội. Vận dụng một số kiến thức về chính sách  hội vào thực tiễn xã hội Việt Nam.  .
9.51. Thực hành nghề nghiệp TLH /Practice of psychology 
                                                                                                  2TC (0:0:90)

  
  Điều kiện tiên quyết: 30; 39; 44;


Điều kiện tiên quyết: 30            

9.52. Thực tập tốt nghiệp/Practice final                           5TC (0:0:225)

   
 Điều kiện tiên quyết: 50; 51
Sinh viên tới một doanh nghiệp hay một công sở dưới sự hướng dẫn của cán bộ chuyên nghiệp để vận dụng những kiến thức đã được lĩnh hội giúp doanh nghiệp hay công sở đó có được những biện pháp hữu hiệu trong việc tác động tâm lý tới con người cña tæ chøc, quản lý và sử dụng người họ một cách có hiệu quả. 

9.53. Khoá luận hoặc thi các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp/Thesis

                                                      6 TC (0: 75:75)

    
Học phần thay thế khoá luận tốt nghiệp

a. Tâm lý trong quản lý kinh doanh/Psychology in business management  


                                                                                   3 TC (27:36:0)

         Điều kiện tiên quyết: Các học phần ngành Tâm lý học


Học phần này trình bày khái quát về bản chất, chức năng của tâm lý; những vấn đề chung của tâm lý học quản lý kinh doanh; đặc điểm tâm lý của các đối tượng trong kinh doanh thương mại; đặc điểm tâm lý của người lãnh đạo trong quản lý kinh doanh; giao tiếp trong quản lý kinh doanh; các vấn đề về sử dụng con người trong quản lý kinh doanh.
b. Tổ chức nhân sự hành chính nhà nước                 3 TC (18:24:0)

Điều kiện tiên quyết:   49
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lý nguồn nhân lực, các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nguồn nhân lực, nguồn nhân lực trong cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan quản lý nguồn nhân lực của nền hành chính.

Đồng thời học phần cũng trang bị cho người học những kiến thức về kế hoạch hoá nguồn nhân lực trong cơ quan quản lý hành chính nhà nước, tuyển dụng nhân lực cho cơ quan, đánh giá nguồn nhân lực trong các cơ quan hành chính nhà nước, quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động làm việc trong cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

10. Đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình.

	TT
	Học phần
	Bộ môn

	1
	Những nguyên lý cơ bản của CN M-LN 1
	BM Nguyên lý

	2
	Những nguyên lý cơ bản của CN M-LN 2
	BM Nguyên lý

	3
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	BM Tư tưởng và pháp luật

	4
	Đường lối cách mạng của Đảng CS VN
	BM Đường lối

	5
	Kỹ thuật soạn thảo văn bản
	BM LLVH và PPDH Ngữ văn

	6
	a. Địa lý các tỉnh thành phố Việt Nam
	BM Địa lý

	
	b. Xã hội học về giới  
	BM Giáo dục học

	
	c. Các vấn đề xã hội đương đại
	BM Lịch sử

	7
	Khoa học quản lý
	BM Giáo dục học

	8
	Khoa học giao tiếp
	BM Tâm lý học

	9

9- 10
	a. Di truyền học người
	BM  Thực vật

	
	b. Nhân tướng học trong quản trị nhân sự
	BM Tâm lý học

	
	c. Tâm lý học tuyên truyền
	BM Tâm lý học

	
	d. Mỹ học đại cương
	BM Nguyên lý

	11
	Tiếng Anh 1
	Ngoại ngữ không chuyên

	12
	Tiếng Anh 2
	Ngoại ngữ không chuyên

	13
	Tiếng Anh 3
	Ngoại ngữ không chuyên

	14
	Tin học  
	BM Tin học ứng dụng

	15
	Kinh tế lao động
	BM Kinh tế

	16
	Định mức lao động
	BM Quản trị

	1

17-18
	a. Kinh tế học đại cương
	BM Kinh tế

	
	b. Công pháp Quốc tế
	BM Nguyên lý

	
	c. Thống kê lao động xã hội
	BM Kinh tế

	
	d. Hành vi con người và môi trường xã hội
	BM Tâm lý học

	19
	Lịch sử văn minh thế giới
	BM  Lịch sử

	20
	Tâm lý học đại cương 1
	BM Tâm lý học

	21
	Pháp luật đại cương
	BM Tư tưởng và pháp luật

	22
	Đại cư​ơng văn hoá Việt Nam
	BM Văn học Việt Nam

	23
	Logíc học
	Nguyên lý

	24
	Xã hội học đại cương
	BM Xã hội học

	25
	Giải phẫu và sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao
	BM Động vật

	26
	Lịch sử Tâm lý học
	BM Tâm lý học

	27
	Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu TLH
	BM Tâm lý học

	28
	Thống kê xã hội
	BM Toán ứng dụng

	29
	Tâm lý học đại cương II
	BM Tâm lý học

	30
	Tâm lý học xã hội
	BM Tâm lý học

	31
	Tâm lý học phát triển
	BM Tâm lý học

	32
	Tâm lý học nhân cách
	BM Tâm lý học

	33
	Chẩn đoán tâm lý
	BM Tâm lý học

	34
	Tâm lý học quản lý
	BM Tâm lý học

	35
	Tâm lý học lao động
	BM Tâm lý học

	36
	Tâm lý học pháp luật
	BM Tâm lý học

	37
	Tâm lý học giáo dục
	BM Tâm lý học

	38
	Tâm lý học tham vấn
	BM Tâm lý học

	39
	Tâm bệnh học
	BM Tâm lý học

	40-41
	a. Tâm lý học ứng xử.
	BM Tâm lý học

	
	b. Tâm lý học gia đình
	BM Tâm lý học

	
	c. Đạo đức nghề nghiệp 
	BM Giáo dục học

	
	d. Thương lượng học
	BM Tâm lý học

	42
	Quản lý Nhà nước về lao động - xã hội
	BM Giáo dục học

	43
	Quản  trị nhân lực
	BM Quản trị Kinh doanh

	44
	Nguồn nhân lực 
	BM Quản trị Kinh doanh

	45
	Kế hoạch hoá nguồn nhân lực
	BM Quản trị Kinh doanh

	46
	Tổ chức lao động khoa học trong các doanh nghiệp
	BM Quản trị Kinh doanh

	47
	Thị trường lao động
	BM Quản trị kinh doanh

	48-49
	a. Quản lý lao động trong các tổ chức chính trị -xã hội và nghề nghiệp xã hội
	BM Giáo dục học

	
	b. Luật hành chính và luật nhà nước
	BM Tư tưởng và pháp luật

	
	c. Luật lao động  
	BM Tư tưởng và pháp luật

	50
	a. Hành vi tổ chức
	BM Tâm lý học

	
	b. Chính sách xã hội
	BM  Giáo dục học

	51
	Thực hành tổng hợp ngành Tâm lý học 
	BM Tâm lý học

	52
	Thực tập nghề nghiệp cuối khoá 
	BM Tâm lý học

	53
	Khoá luận tốt nghiệp
	BM Tâm lý học

	
	Học phần thay thế KLTN
	BM Tâm lý học

	
	1. Tâm lý trong QL kinh doanh
	BM Tâm lý học

	
	2. Tổ chức nhân sự hành chính nhà nước


	BM Tâm lý học


11. Cơ sở vật chất phục vụ học tập

   
11.1 Cơ sở vật chất
-   Các phòng học phải được trang bị máy chiếu Prorechter, Micro, nếu là Micro không dây càng tốt.


-   Có phòng học thực hành máy vi tính. Có máy đ​ược nối  mạng Intener. 


-   Phòng thực hành tiếng n​ước ngoài. 

-  Phòng học lý thuyết, thực hành, thực hành máy phải đảm bảo ánh sáng, đủ chỗ ngồi, nhất là những giờ tổ chức thảo luận nhóm.

11.2. Th​ư viện
- Phòng m​ượn phải có đủ các tài liệu, sách tham khảo dùng để giảng dạy các học phần . Tạo điều kiện thuận lợi cho đọc giả.

- Phòng đọc đủ số ghế cho SV  sử dụng.

- Đặc biệt  KLF - Trung tâm hỗ trợ học tập cho sinh viên phải hoạt động tốt. Các đồ dùng dạy học, trang  thiết bị phục vụ cho dạy- học phải đảm bảo, hiện đại, thuận tiện cho CBGD đăng ký sử dụng phòng học khi cần.
11.3
. Danh mục một số giáo trình và tài liệu tham khảo chuyên ngành

	TT
	Tên học phần
	Tên tài liệu tham khảo
	Tác giả
	Nhà XB
	NXB

	1
	Kỹ thuật soạn thảo văn bản
	Kĩ thuật soạn thảo và trình bày văn bản, 
	Vương Thị Kim Thanh 

	Nxb Thống kê, Hà Nội
	2007

	
	
	Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP hướng dẫn về thể thức và kĩ thuật trình bày văn bản
	Bộ nội vụ, Văn phòng chính phủ, 
	Bộ nội vụ
	2005

	
	
	Thông tư số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kĩ thuật trình bày văn bản hành chính
	Bộ nội vụ, 
	Bộ nội vụ
	2011

	2
	Tâm lý học tuyên truyền
	 Tâm lý học tuyên truyền quảng cáo
	Nguyễn Hữu Thụ 


	NXBQG Hà Nội.
	2005



	
	
	Tâm lý học tuyên truyền, 
	S.A. NA-ĐI-RA- SVI-LI 
	NXB thông tin lý luận. 
	1984

	3
	Tin học đại cương.
	Nhập môn tin học
	Bùi Huy Quỳnh
	GD. HN
	1999

	
	
	Giáo trình tin học cơ sở
	 Hồ  Sĩ Đàm
	ĐHQG. HN
	2000

	4
	Thống kê lao động xã hội
	Thống kê lao động- xã hội
	Nguyễn T Thanh Bình
	NXB LĐ-XH
	2004

	
	
	Giáo trình Lý thuyết thống kê
	Tô Thị Phượng
	GD
	1999

	
	
	Giáo trình thống kê kinh tế
	Phan Lô Nghĩa
	NXB Thống kê
	1999

	
	
	Giáo trình thống kê kinh tế xã hội
	PGS. Tô Thị Phượng
	GD
	1999

	
	
	Bài giảng TKLĐ XH
	Trường LĐ-XH
	GD
	1995

	5
	Khoa học quản lý
	Giáo trình Khoa học quản lý
	Viện Quản lý kinh tế- Học viện CTQG Hồ Chí Minh
	NXB Lý luận chính trị
	2006

	
	
	Giáo trình Khoa học quản lý
	Nguyễn Đức Lợi
	NXB Tài chính 
	2008

	
	
	Khoa học quản lý
	Phạm Trọng Mạnh
	NXB Xây dựng
	2000

	
	
	Giáo trình Khoa học quản lý
	Đoàn Thị Thu Hà
	NXB Khoa học kỹ thuật
	2008

	
	
	Những vấn đề cốt yếu của quản lý
	Harold  Koontz
	NXB Khoa học kỹ thuật
	2004

	7
	Tâm lý học đại cư​ơng I
	Tâm lý học đại cương

	Nguyễn Quang Uẩn - Nguyên Văn Lũy - Đinh Văn Vang 
	NXB Giáo dục 


	2007

	
	
	Giáo trình Tâm lý học đại cương
	Nguyễn Xuân Thức 
	NXB ĐHSP.
	2006

	8
	Hành vi con người và môi trường xã hội
	 Các lý thuyết phát triển tâm lý người 
	Phan Trọng Ngọ - Nguyễn Đức Hưởng 
	NXB ĐHSP. 
	2003

	
	
	Tâm lý học và xã hội học đại cương 
	Nguyễn Cao Thường 
	Đại học kinh tế Quốc dân. 
	1992

	
	
	Nghiên cứu sự về phát triển con người 
	RobertV.Kail; John.Cavanaugh 
	NXB văn hóa thông tin.
	2006 

	9
	Xã hội học đại c​ương
	Xã hội học 
	Phạm Tất Dong – Lê Ngọc Hùng
	NXB ĐHQG Hà Nội
	2001

	
	
	Nhập môn Xã hội học
	Trần Thị Kim Xuyến – Nguyễn Thị Hồng Xoan
	NXB ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh
	2005

	
	
	Xã hội học đại cương
	Thanh Lê 
	NXB ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh
	2004

	10
	Kinh tế lao động
	Giáo trình kinh tế lao động
	Mai Quốc Chánh
	NXB LĐ-XH
	2000

	
	
	Kinh tế học vi mô
	
	NXB TK
	2006

	
	
	Kinh tế học vĩ mô
	
	NXB LĐ
	2005

	11
	Khoa học giao tiếp
	Nhập môn khoa học giao tiếp
	Nguyễn Sinh Huy-Trần Trọng Thuỷ 
	NXB Giáo dục.
	2006

	
	
	Giáo trình Tâm lý học giao tiếp


	Hoàng Anh - Nguyễn Thanh Bình - Vũ Kim Thanh 
	NXB Đại học Sư phạm.


	2005

	
	
	 Giáo trình nhập môn khoa học giao tiếp
	Nguyễn Bá Minh 
	NXB ĐHSP
	2008

	12
	Giải phẫu và sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao
	Giải phẫu và sinh lý người
	Trần Xuân Nhĩ
	GD
	1982

	
	
	Các nguyên lý và các quá trình sinh học
	V. Đêthiơ
	KHKT
	1980

	
	
	Hoá điện,phản xạ và trí nhớ
	Lê Quang Long
	GD. HN
	1970

	
	
	Giáo trình sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao
	Đỗ Công Huỳnh
	ĐHQG.HN
	2007

	
	
	Giải phẫu người
	Nguyễn Văn Yên
	ĐHQG.HN
	2003

	
	
	Sinh lý học thần kinh
	Tạ Thuý Lan
	ĐHSP.HN
	2002

	
	
	Sinh lý động vật và người
	Lê Quang Long
	GD.
	1986

	
	
	Sinh lý học động vật và người
	Nguyễn Quang Mai, Trần Thị Loan ...
	KH&KT. HN
	2003

	
	
	Sinh học cơ thể
	 Trịnh Hữu Hằng
	ĐHQG.HN
	1998

	
	
	Human Physiology
	Silvia madder
	MCB California
	1999

	13
	Lịch sử Tâm lý học
	Lịch sử tâm lý học
	Nguyễn Ngọc Phú
	ĐHQG HN
	2006

	
	
	Nhập môn TLH
	Phạm Minh Hạc
	GD HN
	1980

	14
	PP luận và phương pháp nghiên cứu TLH
	 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
	Phạm Viết Vượng 
	NXB Giáo dục, Hà Nội.
	2000

	
	
	Giáo trình phương pháp nghiên cứu tâm lý học sinh tiểu học
	Nguyễn Xuân Thức 
	NXB ĐH sư phạm
	2010

	
	
	Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học 
	Vũ Cao Đàm 
	NXB Giáo dục, Hà Nội
	2008 

	15
	Thống kê xã hội
	Bài giảng thống kê xã hội
	Tập thể tác giả
	LĐ-XH
	2007

	
	
	Lý thuyết thống kê
	Trường ĐHKTQD.HN
	Thống kê
	2006

	
	
	Xác suất thống kê
	Đào Hữu Hồ
	ĐHQG HN
	

	
	
	Thống kê xã hội: Quan niệm và phương pháp
	Nguyễn Lam Sơn
	Hà Nội
	1989

	
	
	Statistics: Methods analyses Internation student.
	Lincoln. L. Chao
	
	1963

	16
	Tâm lý học đại cương II
	Tâm lý học đại cương 

.
	Nguyễn Quang Uẩn - Nguyên Văn Lũy - Đinh Văn Vang 
	NXB Giáo dục  .  


	2004

	
	
	Giáo trình Tâm lý học đại cương
	Nguyễn Xuân Thức 
	NXB ĐHSP
	2006

	
	
	Hoạt động- Ý thức - Nhân cách
	A.N..Leonchep

( dịch)
	NXB GD HN
	1982

	17
	Tâm lý học xã hội
	 Giáo trình Tâm lý học xã hội tập 1.
	Tiêu Thị Minh Hường, Lý Thị Hàm, Bùi Thị Xuân Mai 
	NXB Lao động – Xã hội. 
	2007

	
	
	Giáo trình Tâm lý học xã hội trong quản lý 

	 Dương Diệu Hoa 
	NXB Đại học SP  Hà Nội
	 2003 

	
	
	Tâm lý học xã hội
	 Phương Kỳ Sơn 
	NXB Đại học Quốc gia Hà nội.
	2001

	18
	Tâm lý học phát triển
	 Tâm lý học phát triển


	Vũ Thị Nho
	ĐHQG HN
	2003

	
	
	Giáo trình Tâm lý học phát triển
	Hà Thị Thư 
	NXB LĐ- XH Hà nội
	2007 

	
	
	 Giáo trình tâm lý học phát triển  
	Dương Thị Diệu Hoa - Nguyễn Ánh Tuyết - Nguyễn Kế Hào - Phan Trọng Ngọ - Đỗ Hạnh Phúc 
	NXB Đại học 
	2008

	19
	Tâm lý học nhân cách
	Vấn đề nhân cách trong Tâm lý học ngày nay
	 Đào Thị Oanh - Nguyễn Thanh Bình - Đặng Xuân Hoài - Lê Đức Phúc - Trần Trọng Thủy - Nguyễn Huy Tú 
	NXB Giáo dục. 
	2007

	
	
	 Tâm lý học nhân cách
	Nguyễn Ngọc Bích 
	NXB giáo dục
	1998

	
	
	Những trắc nghiệm tâm lý, Tập II. Trắc nghiệm về nhân cách) 
	Ngô Công Hoàn 
	NXB Đại học Quốc gia.
	2000 

	20
	Chẩn đoán tâm lý
	Khoa học chẩn đoán tâm lý 
	Trần Trọng Thủy 
	NXB GD 
	1992 

	21
	Tâm lý học quản lý
	Tâm lý học quản lý
	Nguyễn Đình Chỉnh
	NXB GD HN
	1998

	22
	Tâm lý học lao động
	 Tâm lý học lao 
	Lê Thị Dung  
	NXB LĐ-XH, Hà Nội.
	2009

	
	
	Tâm lý học lao động 
	Võ Hưng - Phạm Thị Bích Ngân 
	NXB ĐHQG TPHCM.
	2007

	23
	Tâm lý trong quản lý – kinh doanh
	Tâm lý học quản trị kinh doanh,
	 Nguyễn Hữu Thụ 
	NXB ĐH Quốc gia Hà nội.
	2009

	
	
	 Giáo trình Tâm lý học kinh doanh 
	Nguyễn Bá Dương - Đức Uy 
	NXB Thống kê.
	2007

	
	
	Tâm lý học Quản trị kinh doanh
	Nguyễn Đức Lợi - Nguyễn Sơn Lam 
	NXB Tài chính, Hà nội.
	2009

	24
	Thị trường lao động
	Giáo trình thị trường lao động
	Nguyễn Tiệp
	NXB LĐ-XH
	2007

	25
	Tâm lý học tham vấn
	Giáo trình Tâm lý học tham vấn
	Trần Thị Minh Đức 
	NXB ĐHQG Hà Nội.
	2004

	
	
	 Tư vấn tâm lý căn bản
	Nguyễn Thơ Sinh 
	NXB Lao động. 
	2006

	26
	Tâm bệnh học
	Tâm bệnh học
	Lại Kim Thuý
	NXB ĐHQG HN
	2001

	
	
	Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên
	Nguyễn Văn Siêu
	NXB ĐHQG Hà Nội 
	2007

	
	
	Tâm bệnh lý trẻ em
	Nguyễn Khắc Viện
	NXB Y học
	1990

	
	
	Tâm lý lâm sàng trẻ em Việt Nam
	Nguyễn Khắc Viện
	NXB Y học
	1999

	
	
	Tìm hiểu tâm lý trẻ em
	Nguyễn Thị Nhất...
	NXB Kim đồng
	1991

	27
	Tâm lý học trong quản lý hành chính Nhà nước
	Tâm lý học trong quản lý nhà nước
	Mai Hữu Khuê 
	NXB lao động.
	1993

	28
	Tâm lý học gia đình
	 Tâm lý học gia đình
	Ngô Công Hoàn
	NXB ĐHSP Hà nội I. 
	1993

	
	
	Giáo trình Tâm lý học gia đình
	Ngô Công Hoàn
	NXB ĐHSP Hà Nội

	2006

	29
	Quản lý Nhà nước về lao động- xã hội
	Giáo trình quản lý hành chính nhà nư​ớc
	Nguyễn Văn Thàng
	NXB ĐHSPHN
	2003

	
	
	Quản lý nhà n​ước về L động-xã hội
	Tập bài giảng
	NXB LĐ-XH
	2000

	
	
	Giáo trình tổ chức lao động
	Trần Quốc Việt
	NXB LĐ-XH
	2005

	30
	Hành vi tổ chức
	 Hành vi tổ chức. 
	Nguyễn Hữu Lam 
	NXB Thống kê
	2007

	
	
	Giáo trình hành vi tổ chức 
	Bùi Anh Tuấn 
	NXB Thống kê. 
	2003

	31
	Quản  trị nhân lực
	Quản trị nhân sự
	Nguyễn Hữu Thân
	NXB Thống kê
	1998

	
	
	Khoa học quản trị
	Nguyễn Văn Lê
	NXB TP. HCM
	1995

	
	
	Giáo trình quản trị nhân lực
	Nguyễn Vân Điềm (Ch.biên)
	NXB LĐ-XH
	2004

	
	
	Bộ bài tập quản trị nhân lực
	Nguyễn Thị Hồng
	NXB LĐ-XH
	2008

	32
	Nguồn nhân lực 
	Nguồn nhân lực
	Nguyễn Tiệp
	NXB LĐ-XH
	2005

	33
	Kế hoạch hoá nguồn nhân lực
	Quản lý nguồn nhân lực
	Paul Hersey
	NXB CTQG HN
	1995

	
	
	Giáo trình kế hoạch nhân lực
	Nguyễn Tiệp
	NXB LĐ-XH
	2006

	34
	Định mức lao động
	Giáo trình định mức lao động
	Huỳnh Thị Thành (Chủ biên)
	NXB LĐ-XH
	2004

	
	
	Định mức lao động
	Tập bài giảng
	NXB LĐ-XH
	2004

	
	
	Giáo trình kế hoạch lao động
	Lê Thanh Hà
	NXB LĐ-XH
	2004

	
	
	Quản trị nhân lực
	 Nguyễn Ngọc Quân
	ĐHKTQD
	2007

	
	
	Kinh tế lao động
	Phạm Đức Thanh
	ĐHKTQD
	2007

	
	
	Luật Bảo hiểm xã hội
	Quốc hội VN
	Số 71/2006
	2006

	35
	Luật lao động
	Giáo trình Luật lao động
	Khuất Thị Thu Hiền
	NXB LĐ-XH
	2004

	36
	Tổ chức lao động khoa học trong doanh nghiệp
	Những vấn đề cơ bản của QTKD
	Đỗ Hoàng Toàn
	NXB KH  và KT HN
	1996

	
	
	Giáo trình kinh tế lao động
	Mai Quốc Chánh
	NXB LĐ-XH
	2000

	
	
	Giáo trình tổ chức lao động
	Trần Quốc Việt
	NXB LĐ-XH
	2005

	
	
	Sự Giao tiếp trong kinh doanh và quản trị
	Nguyễn Văn Lê...
	NXB Văn hoá-TT
	1994

	37
	Chính sách xã hội
	Các công văn, tài liệu hướng dẫn thực hiện các chính sách xã hội
	  Chính phủ
	
	

	
	
	Bảo trợ xã hội
	Nguyễn Văn Gia
	NXB LĐ-XH
	2002

	
	
	Nghiên cứu xã hội học
	Nguyễn Đình Tấn
	NXB CTQG
	1996

	38
	 Quản lý lao động trong các tổ chức chính trị - xã hội và nghề nghiệp xã hội
	Những nguyên lý của công tác tổ chức
	Kecgicstiep
	NXB Khoa học kỹ thuật
	1979

	
	
	Giáo trình tổ chức lao động
	Trần Quốc Việt
	NXB LĐ-XH
	2005

	
	
	Hư​ớng dẫn KT nghiệp vụ hành chính
	Nguyễn Văn Thâm...
	NXB Thống kê
	1999

	39
	Luật nhà nước và Luật hành chính
	Luật hành chính Việt Nam
	Phạm Hồng Thái...
	NXB TP HCM
	1996

	
	
	Luật Hành chính Việt Nam(t1)
	
	NXB CAND HN
	1998

	40
	Xã hội học về giới
	Xã hội học về giới và phát triển
	Lê Ngọc Hùng...
	NXB ĐHQG HN
	2000

	41
	Nhân tướng học trong quản trị nhân sự
	Nhân dạng học và nghệ thuật quản trị nhân viên
	Dương Diên Hồng 
	NXB Lao động
	2006

	
	
	 Vận  dụng khoa nhân tướng học trong ứng xử  và quản lý kinh doanh 
	Việt Chương
	NXB VHTT Hà Nội. 


	1997

	42
	Tâm lý học pháp luật
	Tâm lý học pháp lý
	Nguyễn Hồi Loan - Đặng Thanh Nga 
	NXB ĐHQG HN
	2004

	
	
	 Giáo trình Tâm lý học tư pháp
	Chu Liên Anh - Chu Văn Đức  
	NXB Công an nhân dân
	2008

	43
	Tổ chức nhân sự hành chính nhà nước
	Tổ chức nhân sự hành chính nhà nước

	Võ Kim Sơn
	ĐH QG Hà Nội
	2002

	44
	Tâm lý học ứng xử
	Tâm lý học ứng xử
	Lê Thị Bừng – Nguyễn Thị Vân Hương 
	NXB Giáo dục
	2007

	45
	Thương lượng học
	Thương lượng học 
	Nguyễn Văn Lê
	NXB Thành phố HCM
	1999

	
	
	Thương lượng học
	Đào Hữu Hòa 
	NXB Giáo dục.
	2005

	46
	Tin học đại cương
	Giáo trình tin học cơ sở
	Hồ Sĩ Đàm, Đào Kiến Quốc
	NXB ĐHSP
	2004

	
	
	Giáo trình tin học văn phòng
	Bùi Thế Tâm
	Giao thông vận tải
	2008

	
	
	Bài tập thực hành tin học đại cương
	Khoa Kỹ thuật –Công nghệ
	Lưu hành nội bộ
	

	47


	Kinh tế lao động
	Kinh tế nguồn nhân lực
	
	
	2007

	
	
	Kinh tế học vi mô
	
	NXB Thống kê
	2006

	
	
	Kinh tế học vĩ mô
	
	NXB Thống kê
	2005

	
	
	Kinh tế lao động
	 Phạm Đức Thanh
	ĐHKTQD
	2007

	48
	Đạo đức nghề nghiệp
	Đạo đức học
	Trần Hậu Kiên
	NXB CTQG
	1997

	
	
	Đạo đức học
	Phạm Khắc Chương
	NXB ĐHSP Hà Nội
	2009

	
	
	Đạo đức mới trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN
	Trịnh Duy Huy
	NXB CTQG
	2010

	49


	Di truyền học người
	Giáo trình Di truyền học Người
	Chu Văn Mẫn, Nguyễn Trần Chiến, Trịnh Đình Đạt
	NXBKHKT Hà Nội
	2002

	
	
	Di truyền học
	Lê Duy Thành, Tạ Toàn, Đỗ Lê Thăng, Đinh Đoàn Long.
	NXB KH và KT Hà Nội
	2007

	
	
	Gen và những bước tiến của sinh học hiện đại
	Nguyễn Ngọc Hải
	NXB trẻ
	2002

	
	
	Di truyền học
	Phạm Thành Hổ
	NXBGD
	2002

	50
	Các vấn đề xã hội đương đại
	An sinh xã hội và các vấn đề xã hội 
	Nguyễn Thị Oanh và tập thể giáo viên
	Khoa phụ nữ học- Đại học mở bán công thành phố HCM
	1997

	
	
	Báo cáo nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam
	-
	Hà Nội
	2010

	
	
	Giải pháp cho vùng Đông Á và Thái Bình Dương trong phòng chống HIV/AIDS
	 Vụ phát triển nhân lực Vùng Đông Á và Thái Bình Dương
	Ngân hàng Thế giới
	2003

	51
	Địa lý các tỉnh, thành phố Việt Nam
	Việt Nam – Các tỉnh và thành phố

	Lê Thông (Chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ, Lê Huỳnh, Nguyễn Văn Phú…
	NXB Giáo dục
	2011

	
	
	Việt Nam đất nước con người
	Lê Thông (Chủ biên), Nguyễn Quý Thao, Bùi Xuân Đính…
	NXB Giáo dục
	2011

	52
	Nguồn nhân lực và Kế hoạch hóa nguồn nhân lực
	Giáo trình: Kế hoạch hóa nguồn nhân lực
	Nguyễn Tiệp
	NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội
	2007

	
	
	Giáo trình: Nguồn nhân lực
	Nguyễn Tiệp
	NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội
	2007

	53
	Qu¶n trÞ häc
	Qu¶n trÞ häc
	NguyÔn Ngäc HuyÒn, §oµn ThÞ Thu Hµ
	NXB Tµi ChÝnh Hµ Néi 
	2005

	
	
	Qu¶n trÞ häc
	NguyÔn Thanh Héi
	NXB Thèng kª 


	1999


12. Hướng dẫn thực hiện ch​ương trình.

 
Ch​ương trình đào tạo đại học ngành Tâm lý học được xây dựng trên cơ sở chương trình khung giáo dục đại học ngành Tâm lý học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo quyết định số 29/2005/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 9 năm 2005 của Bộ tr​ưởng Bộ GD&ĐT và các quy định xây dựng chương trình chuyển đổi từ niên chế HP sang học chế tín chỉ của trường ĐH Hồng Đức và tham khảo các chương trình cùng ngành của các trường ĐH trong và ngoài nước. 

Chương trình đào tạo ngành là cơ sở giúp Hiệu trưởng quản lý chất lượng đào tạo, là quy định bắt buộc đối với tất cả các khoa chuyên môn nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung chương trình đã xây dựng.

Căn cứ chương trình đào tạo ngành, Trưởng các khoa chuyên môn có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn các bộ môn tiến hành xây dựng đề cương chi tiết học phần và hồ sơ học phần theo quy định của Nhà trường sao cho vừa đảm bảo được mục tiêu, nội dung, yêu cầu đề ra, vừa đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể nhà trường, của địa phương, đáp ứng được nhu cầu của người học và của toàn xã hội. Trên cơ sở đề cương chi tiết học phần, tiến hành xây dựng kế hoạch kinh phí thực hành, thực tập, tham quan thực tế và mua sắm bổ sung các trang thiết bị, máy móc, hoá chất, dụng cụ thí nghiệm chi tiết cho từng học phần và cho toàn khoá đào tạo. 

Trưởng các khoa chuyên môn có trách nhiệm ký, duyệt đề cương chi tiết học phần, xây dựng kế hoạch dạy học, kinh phí thực hành, thực tập, tham quan thực tế; các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình đào tạo và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo, chuẩn đầu ra. Trưởng các phòng, Ban, Trung tâm chức năng liên quan có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định và trình Hiệu trưởng phê duyệt cho triển khai thực hiện.

Chương trình này cũng được áp dụng cho hình thức đào tạo hệ vừa làm vừa học. Nhưng thời gian đào tạo kéo dài thêm từ 6 tháng đến 12 tháng (tuỳ theo kế hoạch sắp xếp thời gian).

Trong quá trình thực hiện chương trình, hàng năm nếu Khoa/Bộ môn thấy cần phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, làm văn bản trình lên Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường xem xét. Nếu thấy hợp lý Hội đồng Khoa học và Đào tạo trình Hiệu trưởng quyết định điều chỉnh và chỉ được điều chỉnh khi có Quyết định của Hiệu trưởng./.                                                                                                                                                        

       HIỆU TRƯỞNG

  






   TS. Nguyễn Mạnh An
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